[bookmark: _Hlk185259717][bookmark: _Hlk179986978]TUẦN 21                                                                Từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026
	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
26/1
	S
	1
	HĐTN
	61
	Sinh hoạt dưới cờ: Lễ hội truyền thống địa phương
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	101
	Luyện tập chung (T3)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	141
	Ngày hội rừng xanh
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	142
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	C
	5
	GDTC
	41
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 5)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	21
	Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T3)
	 
	

	
Ba 
27/1
	S
	1
	TOÁN
	102
	Chu vi hình tam giác, hình tứ giác
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	143
	Viết: Nghe – viết: Chim chích bông.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	62
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Bếp nhà em.
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	21
	Bài học STEM Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính (T2)
	 
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	21
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông  Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	21
	Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1)
	
	

	
Tư 
28/1
	S
	1
	TV
	144
	Cây gạo  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	145
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	41
	Ôn tập chủ đề ĐV và thực vật (T1)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	103
	Chu vi hình chữ nhật,  hình vuông
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	42
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 6)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	42
	Ôn tập chủ đề ĐV và thực vật (T2)
	 
	Tranh, video

	
	
	7
	TA
	81
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 1: Task 4,5,6 
	TC
	TV,MT

	
Năm 
29/1
	S
	1
	TOÁN
	104
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	146
	Luyện tập:  So sánh; Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	82
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	21
	Cảnh vật quanh em (T4)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	83
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
30/1
	S
	1
	TOÁN
	105
	Diện tích của một hình.
	
	

	
	
	2
	TA
	84
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 2: Task 7,8,9  
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	147
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	63
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tiêu chí đánh giá ông Táo
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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